
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1.Tên cơ sở khám chữa bệnh: Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh

2.Địa chỉ: xóm Tân Lập, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

3.Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h x 07 ngày / tuần
4.Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và Tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh

Vị trí chuyên
môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh
khác (nếu có)

Ghi
chú

1 Nông Thị Nhiệm 001135/CB-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại
phụ lục V và phụ lục IX theo chuyên
khoa ban hành kèm theo thông tư số
32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023

của Bộ trưởng Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng từ 7h00 – 11h30; Chiều
13h30 – 17h00; Mùa đông:

Sáng từ 7h30 – 12h00; Chiều
13h00 – 16h30 (chưa tính thời

gian trực theo quy định)

Bác sĩ chuyên
khoa I sản phụ

khoa, người chịu
trách nhiệm

chuyên môn kỹ
thuật, Phó Giám

đốc phụ trách
Trung tâm

2 Nông Văn Hiệu 000430/CB-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh đa khoa;

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
gây mê hồi sức.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng từ 7h00 – 11h30; Chiều
13h30 – 17h00; Mùa đông:

Sáng từ 7h30 – 12h00; Chiều
13h00 – 16h30 (chưa tính thời

gian trực theo quy định)

Bác sĩ chuyên
khoa cấp I gây

mê hồi sức; Phó
Giam đốc Trung

tâm
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3 Trần Thị Khai 000054/CB-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại
phụ lục số V và phụ lục số IX theo
chuyên khoa ban hành kèm theo
thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ chuyên
khoa cấp I sản-
phụ sản; Khoa
Khám bệnh,
Trưởng khoa

4 Bế Thị Thảo 003225/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng qui định tại thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế,
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng
Khoa Khám

bệnh

5 Nông Diệp Chi 003325/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng qui định tại thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế,
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng
Khoa Khám

bệnh

6 Hoàng Thị Nga 003085/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng qui định tại thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế,
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng
Khoa Khám

bệnh
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7 Lương Thị Nhung 003159/CB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sỹ y khoa;
Khoa Khám

bệnh

8 Nội Thị Hiệp 0002247/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng qui định tại thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế,
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng
Khoa Khám

bệnh

9 Chu Thị Luyến 000351/CB-GPNH

Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại
phụ lục số V ban hành kèm theo
Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sỹ; Khoa
Khám bệnh

10 Linh Thị Thùy Lê 002858/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại thông tư
liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ
Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng
khoa Ngoại phẫu
thuật và GMHS

11 Nông Văn Hiếu 000468/CB-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại
phụ lục số V ban hành kèm theo
thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ trưởng
khoa, khoa

Ngoại phẫu thuật
và GMHS
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12 Nông Văn Thắng 001047/CB-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại
phụ lục số V và phụ lục IX theo
chuyên khoa ban hành kèm theo
thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ, khoa
Ngoại phẫu thuật

và GMHS

13 Lã Thị Như 000283/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng qui định tại thông tư
liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ
Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật
y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng
trưởng khoa,

khoa Ngoại phẫu
thuật và GMHS

14 Tô Vũ Linh 000298/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại thông tư
liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ
Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng,
hộ sinh, kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng
khoa Ngoại phẫu
thuật và GMHS

15 Trương Thị Thúy 000281/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng qui định tại thông tư
liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm2015 của
Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ
Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng,
hộ sinh, kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng
khoa Ngoại phẫu
thuật và GMHS
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16 Bùi Thu Hà 000515/CB-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại
phụ lục số V và phụ lục số IX theo
chuyên khoa ban hành kèm theo
thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ chuyên
khoa cấp I phụ

sản; Khoa
CSSKSS và Phụ

sản - Nhi,
Trưởng khoa

Phòng khám Sản Phụ
khoa - KHHGĐ, Tổ dân
phố 3, TT Trà Lĩnh,
Trùng Khánh. Từ thứ 2
đến thứ 6. Mùa hè: Sáng
12h00p - 13h00p; Chiều
17h00p - 20h00p; Mùa
đông: sáng 12h30p -
13h00p. Thứ 7, chủ nhật
8h00p - 20h00p (chưa
tính thời gian trực tại
đơn vị)

17 Đàm Phượng Ly 003007/CB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 , thứ 4, thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ,  Khoa
CSSKSS Và Phụ

Sản - Nhi

18 Nông Thị Uyên 001189/CB- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại Thông
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế
và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y./.

Từ thứ 2 , thứ 4, thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Hộ sinh khoa
CSSKSS và Phụ

sản - Nhi
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19 Bế Thị Hào 000279/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại Thông
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế
và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Từ thứ 2 , thứ 4, thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Hộ sinh khoa
CSSKSS và Phụ

sản - Nhi

20 Dương Thị Án 002528/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại Thông
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế
và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Từ thứ 2 , thứ 4, thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Hộ sinh khoa
CSSKSS và Phụ

sản - Nhi

21 Đàm Thị Tấm 0002091/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại Thông
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế
và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng
Khoa CSSKSS

và Phụ sản - Nhi

22 Nông Thị Đà 0002086/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại Thông
tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế
và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng
Khoa CSSKSS

và Phụ sản - Nhi
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23 Trịnh Thế Tiến 000270/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại thông tư
liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ
Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật
y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng,
khoa Nội -

Truyền nhiễm -
Y học cổ truyền
và Phục hồi chức

năng

24 Nông Thị Huệ 0002085/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại thông tư
liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ
Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật
y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng,
khoa Ngoại phẫu
thuật và GMHS

25 Đàm Văn Phong 000808/CB-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại
phụ lục số V ban hành kèm theo
thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ, trưởng
khoa, khoa Nội -

TN-YHCT
&PHCN

26 Phan Thị Nuôm 000467/CB-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại
phụ lục số V ban hành kèm theo
thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ, phó
trưởng khoa,

khoa Nội - TN-
YHCT &PHCN
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27 Lê Thị Liễu 000714/CB-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại
phụ lục số V ban hành kèm theo
thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ khoa Nội-
TN-YHCT
&PHCN

28 Bế Văn Quang 000352/CB-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại
phụ lục số V ban hành kèm theo
thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ khoa Nội

29 Bế Thị Nga 002868/CB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ khoa Nội-
TN-YHCT
&PHCN

30 Nông Thị Linh (B) 000278/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội
vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều dưỡng, Hộ
sinh, Kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng phụ
trách  khoa Nội-

TN-YHCT
&PHCN

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



31 Nông Thị Linh (A) 003226/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội
vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều dưỡng, Hộ
sinh, Kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng
khoa Nội - TN-
YHCT &PHCN

32 Trương Thị Thắm 001155/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại thông tư
liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế
và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều
dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng
khoa Nội - TN-
YHCT &PHCN

33 Đàm Thị Nhẫn 000273/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại thông tư
liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ
trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều dưỡng, Hộ
sinh, Kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Kỹ thuật viên
PHCN, KHOA

Nội - TN-YHCT
&PHCN

34 Linh Thúy Vân 003227/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại thông tư
liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 của Bộ
trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều dưỡng, Hộ
sinh, Kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng
khoa Nội- TN-
YHCT &PHCN
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35 Nông Thị Diễm 002668/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội
vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều dưỡng, Hộ
sinh, Kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng
khoa Nội- TN-
YHCT &PHCN

36 Bế Thị Nhung 003214/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ
quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều dưỡng, Hộ
sinh, Kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng
khoa Nội- TN-
YHCT &PHCN

37 Hoàng Thị Niên 002394/CB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ khoa Nội
- TN-YHCT

&PHCN

38 Vi Thị Duyến 001181/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ
quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều dưỡng, Hộ
sinh, Kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng
khoa Nội - TN-
YHCT &PHCN
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39 Phùng Thị Huế 000967/CB-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại
phụ lục số V ban hành kèm theo
thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ, khoa Y tế
công cộng-

DD&ATVSPT

40 Nông Thị Duyên 003256/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế,
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.

Từ thứ 2 , thứ 4, thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng
khoa Y tế công

cộng-
DD&ATVSPT

41 Nông Thị Mây 000526/CB-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại
phụ lục số V ban hành kèm theo
thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ - Khoa Y
tế công cộng-

DD&ATVSPT

Thứ 3, thứ 5, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p;

Chiều 13h30p - 17h00p;
Mùa động: Sáng 7h30p
- 12h00p; Chiều 13h30p
- 17h00p (Tại TYT xã

Xuân Nội)

42 Ngô Thị Hiệp 003336/CB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ, khoa Y tế
công cộng-

DD&ATVSPT
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43 Trần Thu Hường 003251/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế,
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, Hộ sinh,Kỹ thuật y.

Từ thứ 2 , thứ 4, thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng,
Khoa Kiểm soát

bệnh tật

44 Đàm Văn Hồng 002638/CB- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ, Khoa
Kiểm soát bệnh

tật

45 Dương Thị Nương 003328/CB-CCHN

Y sĩ tuyến xã đươc phép tham gia sơ
cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại thông
tư liên tịch số 10/2015-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế và Bộ
Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ
y học dự phòng, y sỹ

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Y sĩ, Khoa Y tế
công cộng-

DD&ATVSPT

46 Mã Thị Ánh 002849/CB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ, Phó
trưởng khoa

Khoa Tư vấn và
điều trị nghiện

chất
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47 Lã Văn Dương 002635/CB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ, Khoa Tư
vấn và điều trị

nghiện chất

48 Nông Thị Hường 003257/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế,
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, Hộ sinh,Kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng
trung cấp, Khoa
Tư vấn và điều
trị nghiện chất

49 Nông Thị Liễu 0002084/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế,
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều đưỡng,
Khoa Nội -

Truyền Nhiễm -
YHCT & PHCN

50 Nông Thị Nhung 000350/CB-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại
phụ lục số V ban hành kèm theo
thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ, Khoa
Khám bệnh
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51 Nông Thị Lạc 000845/CB-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại
phụ lục số V ban hành kèm theo
thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày
31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sỹ,  khoa
YTCC - Dinh

dưỡng &
ATVSTP

52 Lưu Phi Hùng 002846/CB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ đa khoa,
Khoa xét nghiệm-

chẩn đoán hình
ảnh

53 Vi Lương Tiến 001050/CB-GPHN

Quy định tại Phụ lục số XIV ban
hành kèm theo Thông tư số
32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023
của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ thứ 2 , thứ 4, thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Kỹ thuật Y,
Khoa xét nghiệm-

chẩn đoán hình
ảnh

54 Phạm Thị Thái 0002087/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế,
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Kỹ thuật Y,
Khoa xét nghiệm-

chẩn đoán hình
ảnh
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55 Nông Thị Huyền 001151/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế,
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Điều dưỡng,
Khoa xét nghiệm-

chẩn đoán hình
ảnh

56 Hoàng Thị Thúy 000827/CB- GPHN

Quy định tại phụ lục số XIV ban
hành kèm theo thông tư số
32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023
của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Kỹ thuật Y,
Khoa xét nghiệm-

chẩn đoán hình
ảnh

57 Đinh Thị Lan 000832/CB-GPHN

Quy định tại phụ lục số XIV ban
hành kèm theo thông tư số
32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023
của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Kỹ thuật Y,
Khoa xét nghiệm-

chẩn đoán hình
ảnh

58
Đinh Thị Thanh
Huế

0002200/CB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn tương ứng quy định tại thông tư
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội
vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều dưỡng, Hộ
sinh, Kỹ thuật y.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Hộ sinh, Khoa
Chăm sóc sức

khỏe sinh sản và
Phụ sản - Nhi
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59 Tăng Quốc Chiến 003011/CB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ, Khoa Tư
vấn và điều trị

nghiện chất

60 Mã Văn Giáp 0001698/CB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ, Khoa Tư
vấn và điều trị

nghiện chất

61
Nông Thị Huyền
Trang

002083/CB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Từ thứ 2 đến thứ 6, Mùa hè:
Sáng 7h00p - 11h30p; Chiều
13h30p - 17h00p; Mùa động:
Sáng 7h30p - 12h00p; Chiều
13h30p - 17h00p (chưa tính
thời gian trực theo quy định)

Bác sĩ, Khoa Nội

Trùng Khánh, ngày 18 tháng 07 năm 2025
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH,

CHỮA BỆNH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nông Thị Nhiệm
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